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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Luật số 70/2025/QH15 ngày 14/6/2025 và Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 14/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Về hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (Luật TC&QCKT) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2006 (Luật số 68/2006/QH11) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 là văn bản pháp luật quan trọng, điều chỉnh các quan hệ liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Sau khi Luật TC&QCKT được ban hành, Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, cụ thể: Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP (sau đây gọi là các Nghị định hướng dẫn Luật TC&QCKT).

Qua hơn 18 năm thực hiện Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 và 07 năm thực hiện Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 và các văn bản hướng dẫn, hoạt động tiêu chuẩn hóa đã được nâng lên cả chất và lượng, công tác kế hoạch, xây dựng, thẩm định và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã chặt chẽ hơn, phù hợp hơn với thông lệ quốc tế, góp phần thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng, năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa chủ lực của Việt Nam. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Nghị định số 127/2007/NĐ-CP và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 được ban hành đầy đủ. Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành là hành lang pháp lý quan trọng, tạo sự thống nhất và đồng bộ cho việc triển khai công tác lập kế hoạch, xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn/ban hành quy chuẩn kỹ thuật, cũng như hoạt động áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thực tiễn sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, sau hơn hơn 18 năm thi hành Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 và 07 năm thi hành Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018, cùng với việc hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam trong thời gian qua cho thấy các Nghị định  hướng dẫn Luật TC&QCKT còn tồn tại một số vướng mắc, bất cập nhất định cần được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, bảo đảm thi hành các cam kết về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong các FTA mà Việt Nam đã và đang đàm phán hoặc đã ký kết. 


Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với hoạt động kinh tế quốc tế, đây là tiền đề cơ bản để đổi mới hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), dưới sự tác động của các yếu tố như sự thay đổi cơ cấu của nền kinh tế; sự xuất hiện của các thị trường mở đối với sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; nhu cầu đổi mới sáng tạo; cải tiến mô hình quản lý khoa học công nghệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đi vào thực chất hơn; yêu cầu khách quan phát triển hạ tầng tiêu chuẩn và chất lượng quốc gia; nhu cầu xã hội hóa hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; vai trò và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của các hiệp hội, hội, doanh nghiệp trong xây dựng, phát triển hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Ngày 14 tháng 6 năm 2025, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TC&QCKT (Luật số 70/2025/QH15). Việc thông qua đạo luật này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, đồng thời mở ra không gian mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế số.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TC&QCKT được xây dựng trên cơ sở thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, Luật đã nội luật hóa đầy đủ các cam kết quốc tế trong Hiệp định TBT/WTO và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đồng thời kế thừa những thành quả của Luật TC&QCKT năm 2006, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn phát triển hiện nay.  
2. Về hoạt động đánh giá sự phù hợp

Hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được đẩy mạnh xã hội hóa trong thời gian vừa qua theo chủ trương của Chính phủ và theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản hướng dẫn (Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP). Các tổ chức đánh giá sự phù hợp đáp ứng điều kiện quy định tại các Nghị định này (không phân biệt tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài thành lập theo Luật Đầu tư) đều được tham gia vào hoạt động đánh giá sự phù hợp trên lãnh thổ Việt Nam. 
Các tổ chức đánh giá sự phù hợp có năng lực, đã được đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quy định sẽ được các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xem xét, chỉ định thực hiện đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước. Các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã có tác động tích cực đến hoạt động đánh giá sự phù hợp trong nước như: (i) Tạo cơ sở pháp lý để quản lý hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và phục vụ quản lý nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2; (ii) Chuẩn hóa năng lực và tạo cơ chế bình đẳng cho hoạt động các tổ chức đánh giá sự phù hợp; (iii) Định hướng phát triển cho hoạt động đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, làm nền tảng cho phát triển kinh tế và hội nhập với thông lệ chung của hoạt động đánh giá sự phù hợp trong khu vực và trên thế giới. Tính đến nay, đã có hơn 1.900 tổ chức đánh giá sự phù hợp được các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp, trong đó có hơn 1.400 tổ chức thử nghiệm; hơn 230 tổ chức chứng nhận sản phẩm và chứng nhận hệ thống quản lý; 98 tổ chức giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hơn 220 tổ chức kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa
.

Hoạt động đánh giá sự phù hợp đã giúp các doanh nghiệp kịp thời kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, nhập khẩu, biết chính xác mức chất lượng của sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất hoặc mua vào. Điều đó giúp cho doanh nghiệp giữ được uy tín và phát triển bền vững sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp. Trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, đòi hỏi các quốc gia phải có chính sách thích hợp để tạo ra thương hiệu quốc gia cho sản phẩm, hàng hoá của mình. Thuận lợi hoá thủ tục đánh giá sự phù hợp thông qua hoạt động thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp được coi là một trong những biện pháp để xây dựng thương hiệu quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Bên cạnh đó, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực cũng đã chỉ định gần 350 tổ chức đánh giá sự phù hợp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, sản phẩm thực phẩm
. Đồng thời, đã có quy định để quản lý hoạt động công nhận năng lực các tổ chức đánh giá sự phù hợp; đến nay đã có 03 tổ chức công nhận đã đăng ký hoạt động theo quy định của Nghị định số 107/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp đều có năng lực đáp ứng theo chuẩn mực quốc tế như ISO 9001, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17020 và ISO/IEC 17025 tương ứng đối với từng loại hình tổ chức đánh giá sự phù hợp, đảm bảo đáp ứng được cơ bản các yêu cầu thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa; làm căn cứ để thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp với các quốc gia, vùng lãnh thổ.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một số quy định về hoạt động đánh giá sự phù hợp cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế và thông lệ quốc tế, cụ thể như sau:

2.1. Quy định về khái niệm, nguyên tắc chung, quyền và nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp giữa Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các luật chuyên ngành như: Luật Thú y, Luật An toàn lao động, Luật Xây dựng, Luật Giao thông đường bộ… chưa thống nhất, gây bất cập, khó khăn cho hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp và doanh nghiệp. Ngoài ra, so với các cam kết tại các FTA thế hệ mới, thì một số quy định trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã không còn phù hợp với thông lệ quốc tế, đó là quy định hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới (không cần sự hiện diện pháp nhân của các tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam), ví dụ: khoản 1, khoản 2 Điều 8.6 Hiệp định CPTPP (quy định bắt buộc) và Điều 6.4 của Hiệp định WTO/TBT (khuyến khích áp dụng). 

2.2. Hoạt động công nhận tại Việt Nam dù đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, hoạt động công nhận hiện còn tương đối tách biệt, chỉ tập trung vào khía cạnh kinh tế, chưa thống nhất một chương trình đánh giá đồng bộ, sự phối hợp, thừa nhận kết quả của nhau rất hạn chế, gây tốn kém cho doanh nghiệp, lãng phí nguồn lực xã hội, chưa đảm bảo tính thống nhất trong quản lý nhà nước. Một số đối tượng hàng hóa, dịch vụ, môi trường đánh giá sự phù hợp có nguy cơ gây mất an toàn, an ninh cao nếu không được các tổ chức chứng nhận, thử nghiệm, giám định có năng lực, chất lượng tốt thực hiện, sẽ gây ra những ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội, tài sản, tính mạng người dân. Hơn nữa, theo xu hướng thế giới, hiện nay hoạt động công nhận mở rộng phạm vi hoạt động bao gồm cả công nhận cho tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân, tổ chức sản xuất mẫu chuẩn, phòng xét nghiệm y tế, tổ chức có hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, tổ chức có hoạt động kiểm tra xác nhận… là những hoạt động đã bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, nhưng Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2007 chưa có quy định điều chỉnh.

Do đó, để thống nhất triển khai các quy định về hoạt động đánh giá sự phù hợp, giải quyết được các vướng mắc nêu trên, ngày 14/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, theo đó đã quy định cụ thể về các khái niệm: “Đánh giá sự phù hợp”, “Thử nghiệm”, “Giám định”, “Xác nhận giá trị sử dụng”, “Kiểm tra xác nhận”, “Chứng nhận”, “Chứng nhận hợp chuẩn”, “Chứng nhận hợp quy”, “Công nhận”, “Tổ chức đánh giá sự phù hợp” (Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật); quy định về các loại hình tổ chức đánh giá sự phù hợp (Điều 50 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật); quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp và giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này (Điều 51 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật); quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp (Điều 52 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật) và sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến hoạt động công nhận (khoản 1 Điều 53 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật).



2.3. Bên cạnh đó, sau hơn 09 năm thi hành Nghị định số 107/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP đã phát sinh một số bất cập, hạn chế, đòi hỏi phải sửa đổi để phù hợp với thực tiễn và thúc đẩy sự phát triển, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá, đánh giá sự phù hợp, cụ thể:

a) Nghị định số 107/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP quy định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp trong trường hợp tổ chức đánh giá sự phù hợp vi phạm một trong các quy định nhưng chưa quy định đối với trường hợp thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận theo đề nghị của tổ chức.


b) Mâu thuẫn với luật chuyên ngành: hiện nay một số luật chuyên ngành quy định về các hoạt động khác như kiểm định, kiểm nghiệm, xét nghiệm. Do đó, cần được quy định cụ thể để tránh chồng chéo, theo đó đối với điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp được sử dụng với thuật ngữ khác theo luật có liên quan thì thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan đó.


c) Hạn chế trong quy định và thực tiễn thi hành:
- Thủ tục hành chính còn phức tạp: hồ sơ đăng ký hoạt động còn phức tạp, yêu cầu một số tài liệu có thể được thay thế bằng việc tra cứu thông tin trên các cơ sở dữ liệu quốc gia, làm tăng chi phí và thời gian tuân thủ cho doanh nghiệp.

- Tồn tại trong hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp: thực tiễn cho thấy sự mất cân bằng giữa đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường và năng lực giám sát, dẫn đến nhiều vi phạm nghiêm trọng và gian lận. Các vi phạm phổ biến bao gồm: vi phạm quy trình kỹ thuật (lấy mẫu không đủ, thử nghiệm không đầy đủ); sử dụng phòng thử nghiệm không đủ tư cách pháp lý; không tuân thủ nghĩa vụ thông tin; gian lận hồ sơ (sử dụng nhật ký đánh giá không trung thực). Những hành vi này làm xói mòn lòng tin, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và ảnh hưởng uy tín hàng hóa Việt Nam.

- Bất cập trong quy định về chuyên gia đánh giá: các quy định về chứng chỉ đào tạo và yêu cầu kinh nghiệm, đặc biệt cho các chương trình chứng nhận hệ thống quản lý mới, còn chưa cụ thể và rõ ràng, gây khó khăn cho việc xây dựng đội ngũ chuyên gia và phát triển dịch vụ mới.


d) Theo quy định tại tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17000:2020 (ISO/IEC 17000), hoạt động đánh giá sự phù hợp bao gồm cả hoạt động xác nhận giá trị sử dụng/thẩm định (tiếng Anh là validation), kiểm tra xác nhận/thẩm tra (tiếng Anh là verification).

Theo TCVN ISO/IEC 17029:2020 (ISO/IEC 17029:2019) - Đánh giá sự phù hợp - nguyên tắc chung và yêu cầu đối với tổ chức xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận, các ví dụ hiện tại mà xác nhận giá trị sử dụng/kiểm tra xác nhận là hoạt động đánh giá sự phù hợp bao gồm các công bố liên quan đến phát thải khí nhà kính (ví dụ theo TCVN ISO 14064-3 (ISO 14064-3)), nhãn môi trường, các công bố về sản phẩm và dấu vết các bon (ví dụ theo TCVN ISO 14020 (ISO 14020) và TCVN ISO 14040 (ISO 14040), chẳng hạn như công bố về môi trường của sản phẩm, tính bền vững hoặc báo cáo môi trường (ví dụ theo ISO 14016)).

Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về những định hướng lớn để phát triển đất nước, ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nội dung quan trọng, bao gồm chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế các-bon thấp, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI và Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), hướng tới đạt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Do đó, việc nghiên cứu, quy định cụ thể về tổ chức xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận (bao gồm cả phát thải khí nhà kính) là cần thiết để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, hiện nay Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP chưa quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận. 

đ) Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP chưa quy định về kiểm tra hoạt động đánh giá sự phù hợp nên việc triển khai thực hiện nội dung này còn lúng lúng, chưa thống nhất. Mặc dù nội dung này đã được quy định tại Nghị định số 133/2025/NĐ-CP nhưng mới chỉ áp dụng cho lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Do đó, cần được quy định cụ thể để thống nhất việc kiểm tra hoạt động đánh giá sự phù hợp trên cả nước.

Để thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước và bảo đảm triển khai đầy đủ, thống nhất, đồng bộ các quy định mới của Luật số 70/2025/QH15 về hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước yêu cầu mới của thực tiễn trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khắc phục những tồn tại, bất cập đặt ra trong quá trình thi hành văn bản hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật là rất cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 

1. Mục đích ban hành Nghị định
- Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá, năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đảm bảo hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, hoạt động đánh giá sự phù hợp phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

- Nâng cao tính khả thi của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TC&QCKT và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

- Tiếp thu, nội luật hóa các cam kết quốc tế, đảm bảo sự tương thích giữa quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp với các FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là các quy định liên quan đến minh bạch hóa, giảm thiểu các rào cản kỹ thuật trong thương mại, thuận lợi hóa thương mại.


- Bảo đảm tính liên tục, kịp thời trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, không gián đoạn trong công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp.
2. Quan điểm xây dựng Nghị định
Dự thảo Nghị định được xây dựng dựa trên các quan điểm chỉ đạo sau đây:

- Thứ nhất, thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh. Nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

- Thứ hai, xây dựng khung pháp lý nhằm triển khai hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp, đảm bảo sự thống nhất trong việc áp dụng pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp, góp phần tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

- Thứ ba, đảm bảo tính khả thi khi áp dụng trên thực tiễn và sự đồng bộ của hệ thống pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp.

- Thứ tư, nội luật hóa các quy định tại các cam kết quốc tế của Việt Nam trong các FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp theo tinh thần của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Thành lập tổ soạn thảo Nghị định; tổ chức xây dựng, hoàn thiện nội dung dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

2. Gửi xin ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định (Công văn số       /BKHCN-TĐC ngày    /   /2025) và hồ sơ xây dựng Nghị định.

Đăng Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Tổ chức hội thảo với sự tham gia của các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan để lấy ý kiên tham gia đối với nội dung dự thảo Nghị định. Căn cứ nội dung thống nhất tại hội thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia, chỉnh lý dự thảo Nghị định.

4. Tổng hợp các ý kiến tham gia và xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia.

5. Chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định và gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

6. Xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và trình Chính phủ xem xét ban hành.
IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ ĐỊNH
1. Về bố cục của Nghị định

Bao gồm 07 Chương với 82 Điều, cụ thể như sau:

- Chương I quy định chung gồm 10 điều (từ Điều 1 đến Điều 10) quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; Đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật; Tham vấn trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật; Kinh phí xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Hợp tác quốc tế; Chiến lược tiêu chuẩn quốc gia; Minh bạch hóa và hoạt động thông báo, hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT); Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
- Chương II về xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn (từ Điều 11 đến Điều 27) quy định về kế hoạch, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố, xuất bản, phát hành tiêu chuẩn quốc gia; Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia; Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế tiêu chuẩn quốc gia; Rà soát, đánh giá hiệu quả việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia; Xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia theo trình tự, thủ tục rút gọn; Xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với đối tượng thuộc danh mục bí mật nhà nước; quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; Xây dựng, công bố, thông báo việc công bố tiêu chuẩn cơ sở.
- Chương III về xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật (từ Điều 28 đến Điều 40) quy định về kế hoạch, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Phân công trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế, đính chính quy chuẩn kỹ thuật; Rà soát, đánh giá hiệu quả việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật theo trình tự, thủ tục rút gọn; xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật đối với đối tượng thuộc danh mục bí mật nhà nước.
- Chương IV về đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (từ Điều 41 đến Điều 45) quy định về Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy; Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy; Chứng nhận hợp chuẩn đối với tiêu chuẩn cơ sở của hội, hiệp hội ngành, nghề; Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau; Thừa nhận đơn phương kết quả đánh giá sự phù hợp.
- Chương V về đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (từ Điều 46 đến Điều 75) quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp: điều kiện kinh doanh dịch vụ thử nghiệm; điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định; điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý; điều kiện kinh doanh dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận; Điều kiện kinh doanh dịch vụ công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp; Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp; trình tự, thủ tục kiểm tra hoạt động đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp và tổ chức công nhận.
- Chương VI về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp (từ Điều 76 đến Điều 79) quy định về trách nhiệm của Bộ Khoa học, Công nghệ; Trách nhiệm của các Bộ khác, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức công nhận.

- Chương VII về điều khoản thi hành (từ Điều 80 đến Điều 82) quy định về Hiệu lực thi hành; Quy định chuyển tiếp; Trách nhiệm thi hành.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

2.1. Về quy định chung:

- Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng, công bố tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam gồm: tổ chức đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, giám định, chứng nhận sự phù hợp, xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận) đối với sản phẩm, hàng hoá, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, quá trình, môi trường có đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tổ chức công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp và kiểm tra hoạt động đánh giá sự phù hợp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp.
- Đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp trên lãnh thổ Việt Nam gồm: thử nghiệm; giám định; chứng nhận; xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận; công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam; các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan.
2.2 Về xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn 

Hoàn thiện quy định về lập kế hoạch, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố, xuất bản, phát hành tiêu chuẩn quốc gia; Quy định rõ vai trò, trách nhiệm của ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia; bổ sung quy định về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế tiêu chuẩn quốc gia; bổ sung quy định về rà soát, đánh giá hiệu quả việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia; bổ sung quy định về xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia theo trình tự, thủ tục rút gọn; bổ sung quy định về xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với đối tượng thuộc danh mục bí mật nhà nước; quy định rõ quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; Hoàn thiện quy định về xây dựng, công bố, thông báo việc công bố tiêu chuẩn cơ sở.

2.3 Về xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật

Hoàn thiện quy định về lập kế hoạch, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Bổ sung quy định về phân công, làm rõ  trách nhiệm trong xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ hoạt động quản lý nhà nước; bổ sung quy định về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế, đính chính quy chuẩn kỹ thuật; bổ sung quy định về rà soát, đánh giá hiệu quả việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; bổ sung quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật theo trình tự, thủ tục rút gọn; bổ sung quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật đối với đối tượng thuộc danh mục bí mật nhà nước.

2.4 Về đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 

Hoàn thiện quy định về quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy; Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy; Chứng nhận hợp chuẩn đối với tiêu chuẩn cơ sở của hội, hiệp hội ngành, nghề; Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau; bổ sung quy định về thừa nhận đơn phương kết quả đánh giá sự phù hợp.

2.5 Về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp 

Hoàn thiện các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ thử nghiệm; điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định; điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý; điều kiện kinh doanh dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận; Điều kiện kinh doanh dịch vụ công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp; Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp; trình tự, thủ tục kiểm tra hoạt động đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp và tổ chức công nhận.
2.6 Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp 
Hoàn thiện các quy định về về trách nhiệm của Bộ Khoa học, Công nghệ; Trách nhiệm của các Bộ khác, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức công nhận.

2.7 Về điều khoản thi hành 

Quy định về Hiệu lực thi hành; Quy định chuyển tiếp; Trách nhiệm thi hành.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Sau khi Nghị định ban hành sẽ có một số các hoạt động chủ yếu gồm: xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định (bao gồm cả sửa đổi, bổ sung các văn bản hiện hành), các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định (in ấn tài liệu phổ biến, đăng bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội thảo, tập huấn để phổ biến những nội dung mới của Nghị định...); triển khai thi hành Nghị định và theo dõi, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực thi Nghị định theo thời gian định kỳ hoặc đột xuất; đào tạo, nâng cao năng lực cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân... . Chi phí cho các hoạt động trên sẽ được dự toán chi từ nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời, huy động sự tham gia, đóng góp từ các đối tượng khác (các nhà tài trợ, các dự án hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế...).

Các quy định trong Nghị định không làm phát sinh đáng kể chi phí cho quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp, do không thay đổi nhiều cơ chế quản lý hiện hành. Các phát sinh đáng kể chủ yếu đến từ nghĩa vụ đóng niên liễm để Việt Nam duy trì là thành viên của các tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế; tham gia xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế (đặc biệt liên quan đến sản phẩm, hàng hoá chủ lực của Việt Nam xuất khẩu) nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia; xây dựng, vận hành, duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; thực hiện thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong trường hợp cấp thiết tác động lớn đến kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân (an toàn thực phẩm, xăng dầu giả,…). Các phát sinh này nằm trong phạm vi trong tổng số ngân sách nhà nước dành cho lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Do vậy, với điều kiện thực tế hiện nay về tài chính, cơ sở vật chất, công nghệ, nguồn nhân lực tại các cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đủ nguồn lực, điều kiện cơ bản cho việc thi hành Nghị định khi được ban hành.

Trên đây là dự thảo Tờ trình ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 

(Hồ sơ kèm theo Tờ trình bao gồm: Dự thảo Nghị định; Báo cáo tổng kết việc thi hành Nghị định kèm phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan; Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo; Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn). 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng;

- Lưu: TĐC (2).
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DỰ THẢO








� Số liệu đăng ký hoạt động tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (nay là Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia), Bộ Khoa học và Công nghệ và số liệu do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực gửi thông tin về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (nay là Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia), Bộ Khoa học và Công nghệ.


� Số liệu do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (nay là Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia), Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định và do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chỉ định, gửi thông tin về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (nay là Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia), Bộ Khoa học và Công nghệ.
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